
Một kı́ch cỡ phù hợp 
cho tất cả bút tiêm

Cho tất cả 

bệnh nhân

"LOẠI A"
ISO 11608-2

Thông số kỹ thuật
Nanopass® 32.5G
(Ø 0.22 mm)

4 mm 6 mm 8 mmChiều dài kim tiêm

Mã sản phẩm TN*32504M TN*32506M TN*32508M

PZN 04706748 – 04706754

Quy cách đóng gói 100 kim/hộp 100 kim/hộp 100 kim/hộp
Có mặt trên thị trường vào năm 2014

Kim dành cho bút tiêm
Phù hợp cho tất cả các loại bút tiêm (Loại A) Đầu kim cho bút tiêm Insulin 

và Hormon tăng trưởng

• Kim tiêm với đầu vát không
đối xứng độc đáo.

• Được thiết kế để giảm đau.

• Sử dụng công nghệ hàng

• đầu cho mỗi bệnh nhân.

Số công bố: 250002003/PCBB-HN
Chủ sở hữu số công bố: Công ty TNHH Thiết bị y tế Terumo Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà GELEXIMCO, 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ 
Dừa, TP. Hà Nội, Việt Nam
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Thiết kê đâm thủngThiết kế cắt
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Thành kim mỏng của Terumo

Thành kim
thông thường 

Thành kim
mỏng 

2 Thân kim dành cho bút tiêm đặc biệt mỏng

34G
Ø 0.18 mm

32G
Ø 0.23 mm

32.5G
Ø 0.22 mm

 Có mặt trên thị trường vào năm 2014



Dữ liệu nội bộ công ty 

Nâng cao chất lượng cuộc sống
cho mỗi bệnh nhân Tiêm thoải mái hơn mỗi ngày

• Kim tiêm NANOPASS® 32.5-G có ba độ dài khác nhau
luôn có lựa chọn tối ưu cho mỗi týp bệnh nhân.

• Terumo đã vận dụng kiến thức về giảm đau lúc tiêm khi thiết kế kim
tiêm  Nanopass 32.5. Người dùng kim tiêm dài cũng sẽ được hưởng lợi.

• Mã màu giúp nhận biết chiều dài của kim bút tiêm thích hợp
một cách dễ dàng.

Một kích cỡ kim
cho tất cả bút tiêm

Đường kính bên trong rộng của 
NANOPASS® 32.5, tối ưu hóa 
lưu lượng insulin, giúp tiêm insulin 
dễ dàng hơn.

Thân kim tiêm đặc biệt 
mỏng, chỉ 32.5G (0.22 mm) 
giảm tổn thương da so với 
kim tiêm với kích cỡ lớn hơn.

Kim tiêm với đầu vát không đối xứng1
Thiết kế kim tiêm với đầu vát không đối xứng độc đáo
của NANOPASS® xuyên qua da bằng cách cắt thay vì đâm thủng.
Điều này làm giảm kháng lực khi qua da – thiết kế giúp giảm đau.

Terumo - công nghệ thiết kế
thành kim mỏng

Cho tất cả 

bệnh nhân

2

Kim tiêm hoàn hảo cho mọi bệnh nhân

1  Kim tiêm có đầu vát không đối xứng

2  Thân kim tiêm đặc biệt mỏng

3  Công nghệ thiết kế thành kim mỏng của Terumo

NANOPASS® 32.5 mang lại sự tiện lợi cho bệnh nhân 
đang sử dụng insulin dạng tiêm bằng cách áp dụng 
các công nghệ độc quyền của Terumo:




